
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́1

Thôn: Lân Pán
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Văn Tấn Bí thư chi bộ, trưởng
thôn Lân Pán

Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0329962662

II THƯ KÝ

1 Lương Thị Mai Hoa Phó hiệu trưởng Trường MN
Tân Hương 0915 597 388

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Quên Chi Hội trưởng Chi hội
phụ nữ, NV Y tế thôn
bản

Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0343810903

2 Dương Văn Huỳnh Thôn đội trưởng, Chi
Hội trưởng Chi hội CCB

Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0976485529

3 Dương Văn Định Người có uy tín Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0988071012

4 Hoàng Doãn Luật Tổ trưởng Tổ an ninh Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0346032026

5 Đinh Văn Cường Tổ Phó Tổ an ninh Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0397554207

6 Dương Văn Thuật Tổ viên Tổ an ninh Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0357702196

7 Hoàng Thị Nhiễu Chi hội phó Chi hội phụ
nữ

Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng

8 Dương Diệu Thuý Giáo viên Trường Mầm
non Tân Lập 0912133017

9 Hoàng Doãn Ngọc Đại diện cử tri Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0376719745

10 Hoàng Doãn Thành Đại diện cử tri Thôn Lân Pán,
xã Vũ Lăng 0941136481
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́2

Thôn: Nà Yêu
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày      /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Minh Tâm Trưởng ban công tác
mặt trận, phó thôn

Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0374682404

II THƯ KÝ

1 Lường Văn Đức Ủy viên UBKT UBKT đảng Đảng
ủy xa ̃Vũ Lăng 0395246171

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Biên Công chức Văn phòng Đảng
ủy xã Vũ Lăng 0382537630

2 Hoàng Thị Thoa Giáo viên Trường Mầm non
Tân Lập 0355334981

3 Dương Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non
Tân Lập 0355335046

4 Hoàng Thị Diệp Chi Hội trưởng Chi hội
phụ nữ, NV y tế thôn

Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0342768272

5 Dương Công
Tùng

Tổ trưởng Tổ an ninh,
Bí thư chi đoàn

Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0849930826

6 Hoàng Doãn Tiền Thôn đội trưởng, Chi Hội
trưởng Chi hội CCB

Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0964629822

7 Hoàng Doãn Nhì Người có uy tín Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0374748199

8 Hoàng Doãn
Bằng Tổ phó Tổ an ninh Thôn Nà Yêu, xã

Vũ Lăng 0363972961

9 Hoàng Doãn Thái Tổ viên Tổ an ninh Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0862434992

10 Hoàng Doãn Đạt Đại diện cử tri Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0967094676

11 Dương Thị Chiêm Đại diện cử tri Thôn Nà Yêu, xã
Vũ Lăng 0352023060
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́3

Thôn: Mỏ Pia
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Doãn Biên Bi ́thư Chi bộ, Trưởng
thôn

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0392844247

II THƯ KÝ

1 Lâm Thị Hoà Hiệu trưởng Trường Tiểu học
Tân Lập 0973493685

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Doãn Mừng Trưởng ban công tác
mặt trận

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0398118288

2 Hoàng Doãn Nghìn  Thôn đội trưởng, Tổ
phó Tổ an ninh

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0348634250

3 Dương Thị Vân Chi Hội trưởng Chi hội
phụ nữ, NV y tế thôn

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0359529235

4 Dương Quang Đốc Chi hội trưởng chi hội
Người cao tuổi

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0343684211

5 Hoàng Thị Hướng Chị hội Phó chi hội phụ
nữ

Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0388790953

6 Hoàng Doãn Binh Tổ viên Tổ an ninh Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0868645089

7 Hoàng Kim Thiệp Thanh tra nhân dân Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0396279010

8 Dương Quốc Tùng Giáo viên Trường Tiểu học
Tân Lập 0916920078

9 Lý Thị Huệ Đại diện cử tri Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0963209372

10 Hoàng Doãn Đô Đại diện cử tri Thôn Mỏ Pia, xã
Vũ Lăng 0393379264
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́4

Thôn: Mỏ Đẩu
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công
tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lường Văn Rưng Bi ́thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0366751837

II THƯ KÝ

1 Dương Thị Vinh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học
Tân Lập 0914990838

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Lan Phương Giáo viên Trường Tiểu học
Tân Lập 0911136167

2 Lường Văn Hiển Trưởng Ban công tác mặt trận Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0352100907

3 Lường Văn Đoàn Tổ trưởng Tổ an ninh Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0852225939

4 Hoàng Thị Súy Chi hội Trưởng Chi hội Phụ
nữ,

Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0398441585

5 Hoàng Công Hiên Người có uy tín Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0396035065

6 Dương Công Quyết Tổ phó Tổ an ninh Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0972799159

7 Hoàng Công Vức Tổ viên Tổ an ninh Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0967144266

8 Hà Thị Huệ Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng  

9 Hoàng Văn Dinh Đại diện cử tri Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0352021497

10 Lường Văn Luông Đại diện cử tri Thôn Mỏ Đẩu,
xã Vũ Lăng 0376021289
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́5

Thôn: Nà Nâm
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Công Thuyết Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0834960457

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thu Thủy Giáo viên Trường THCS
Tân Lập 0856199335

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Thảo Hiệu trưởng Trường THCS
Tân Lập 0917311108

2 Dương Công Tú Trưởng ban CTMT Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0969158053

3 Hoàng Doãn Huy Tổ trưởng Tổ an ninh Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0869176619

4  Hoàng Doãn Giới Người có uy tín Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng  

5 Dương Công Danh Chi hội trưởng HCCB Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0865892391

6 Hoàng Doãn Sài Chi hội Trưởng người
cao tuổi

Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0982823287

7 Dương Công Độ Tổ viên Tổ an ninh Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng 0855666289

8 Hoàng Doãn
Trường Thanh tra Nhân dân Thôn Nà Nâm, xã

Vũ Lăng 0379087517

9 Dương Công Kỳ Đại diện cử tri Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng  

10 Dương Công Tuyết Đại diện cử tri Thôn Nà Nâm, xã
Vũ Lăng  
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́6

Thôn: Nà Cái
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Doãn Chuyển Bi ́thư Chi bộ, Trưởng
thôn

Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0362044036

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS
Tân Lập 0333955379

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thúy Thanh Phó Hiệu trưởng Trường THCS
Tân Lập 386796012

2 Nguyễn Văn Đê Trưởng Ban CTMT
thôn

Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0972437200

3 Nguyễn Văn Đồng Tổ trưởng Tổ an ninh Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0329081369

4 Dương Doãn Kiên Thôn Đội trưởng Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0329387388

5 Hoàng Doãn Tuyến Người có uy tín Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0376106023

6 Dương Văn Ngói Chi hội người cao tuổi Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0977419742

7 Dương Văn Ngân Tổ viên Tổ An ninh Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0915768248

8 Hoàng Thị Phượng Công chức UB MTTQVN xã
Vũ Lăng 0394841052

9 Nguyễn Văn Diện Đại diện cử tri Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 9385122310

10 Lường Thị Tuyền Đại diện cử tri Thôn Nà Cái, xã
Vũ Lăng 0353529691
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́7

Thôn: Cầu Hin
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Thị Phương Phó BT Chi bộ, Trưởng
BCTMT

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0979327724

II THƯ KÝ

1 Dương Công Lập Kế toán
Văn phòng

Đảng ủy xã Vũ
Lăng

947083043

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non
Tân Lập 977405912

2 Hoàng Thị Thiếp Công chức
Phòng Văn hóa -

Xã hội xa ̃Vũ
Lăng

0942255998

3 Hoàng Thị Mai Giáo viên Trường MN Tân
Hương 0398 372 714

4 Nguyễn Thị Hải Công chức
Trung tâm Phục
vụ HCC xa ̃Vũ

Lăng
0916433980

5 Dương Thị Như Chi hội Trưởng Chi hội
PN

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0945832914

6 Dương Công Kỳ Chi hội Trưởng  HCCB,
Thôn đội trưởng

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0343789164

7 Dương Hữu Tư Bí thư chi đoàn, Tổ
trưởng Tổ an ninh

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0981250271

8 Dương Hữu Trình
Phó Trưởng
BCTMT,Tổ viên Tổ an
ninh

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0982800143

9 Dương Hữu Tưng Người uy tín thôn bản Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0368463325

10 Dương Thị Lim Chi hội phó chi hội phụ
nữ

Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0917153745

11 Hoàng Thanh
Thiện Đại diện cử tri Thôn Cầu Hin,

xã Vũ Lăng 0395037512

12 Nguyễn Thị Hải Đại diện cử tri Thôn Cầu Hin,
xã Vũ Lăng 0944584991
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́8

Thôn: Đon Úy
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Vũ Văn Hữu  Trưởng  Ban CTMT
Thôn

Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0968341318

II THƯ KÝ

1 Dương Thị Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm
non Tân Hương 0941 014 875

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Duyên Công chức UB MTTQ VN
xa ̃Vũ Lăng 0969158053

2 Lương Thị Diệu
Hương Giáo viên Trường Mầm

non Tân Hương 0942 358 259

3 Hoàng Doãn Thách Phó Trưởng thôn, Tổ
trưởng Tổ an ninh

Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0383007587

4 Hoàng Thị Luyên Chi hội Trưởng Chi
hội Phụ nữ

Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0388757231

5 Hoàng Doãn Bằng Chi hội Trưởng HCCB Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0393564144

6 Lường Thị Loan Tổ phó Tổ an ninh Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0379072427

7 Dương Hữu Quyết Tổ viên Tổ an ninh Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0342420975

8 Dương Công Ánh Người có uy tín Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0335569132

9 Dương Hữu Nhung Thanh tra Nhân dân Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0368463324

10 Dương Hữu Xuyên Đại diện cử tri Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0375901073

11 Dương Hữu Quang Đại diện cử tri Thôn Đon úy, xã
Vũ Lăng 0384361432
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́9

Thôn: Nam Hương 1
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Hoàng Thị Quế Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0963950172

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thu Trang Giáo viên
Trường

TH&THCS Tân
Hương

0394176861

III CÁC ỦY VIÊN

1 Nguyễn Xuân
Khánh

Phó Bí thư, Trưởng
ban CTMT

Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0972008656

2 Hoàng Thị Thảo Phó Trưởng thôn, Chi
hội Trưởng  CH PN

Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0974393103

3 Lường Văn Tập Bí thư Chi đoàn TN Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0395533198

4 Lường Văn Anh Thôn đội Trưởng, Chi
hội Trưởng  HCCB

Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0334377195

5 Lường Thị Sình Chi hội Phó HND Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0825938222

6 Lường Văn Sánh Nười có uy tín Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0395089535

7 Lường Văn Tọa Tổ viên Tổ an ninh Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0396464505

8 Lường Văn Dài Thanh tra Nhân dân Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0365631734

9 Lường Văn Thị Đại diện cử tri Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0822545267

10 Nguyễn Thị Hơn Đại diện cử tri Thôn Nam Hương
1, xã Vũ Lăng 0967864223
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́10

Thôn: Nam Hương 2
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Tằng Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0365622533

II THƯ KÝ

1 Dương Trường
Sơn Phó hiệu Trưởng Trường TH&THCS

Tân Hương 0916281185

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Lệ Phó Trưởng thôn Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0344241687

2 Lâm Thị Định Trưởng Ban CTMT Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0368638305

3 Đoàn Minh Hải Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0985186987

4 Nguyễn Vương
Đô Thôn đội Trưởng Thôn Nam Hương

2, xã Vũ Lăng 0888698030

5 Hoàng Thị Ly Người có uy tín Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0329079761

6 Hoàng Thị Riềm Thanh tra Nhân dân Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0352020828

7 Dương Văn Long Tổ phó Tổ an ninh Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0379319010

8 Hoàng Thị Nguyệt Chi hội Phó  Chi hội
Phụ nữ

Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0339696725

9 Hoàng Văn Thụ Chi hội Phó Chi hội
nông dân

Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0965855719

10 Bế Thị Mừng Đại diện cử tri Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0987549835

11 Lý Văn Sinh Đại diện cử tri Thôn Nam Hương
2, xã Vũ Lăng 0385501502
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́11

Thôn: Liên Lạc
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Dực Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0379478161

II THƯ KÝ

1 Dương Thị Trang Giáo viên Trường Tiểu học 1
Vũ Lăng 0394764195

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Văn Giáo Ủy viên UBKT đảng UBKT đảng Đảng
ủy xa ̃Vũ Lăng 0975718971

2 Vũ  Diệu Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học 1
Vũ Lăng 0971968573

3 Dương Văn Sao Trưởng Ban CTMT Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0335382018

4 Nguyễn Văn Thắng Phó Trưởng thôn Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0865431969

5 Dương Văn Bôn Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0364454871

6 Nguyễn Văn Chiến Tổ phó Tổ an ninh Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0375058638

7 Nguyễn Quang Mây Người có uy tín Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0976265806

8 Dương Thị Lê  Chi hội hội Phó Chi
hội phụ nữ

Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0985612051

9 Nguyễn Văn Hùng  Chi hội phó Chi hội
Nông dân

Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0359771503

10 Nguyễn Văn Thẩm Phó Bí thư Chi đoàn Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0386317988

11 Lường Văn Hậu Đại diện cử tri Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0354786292
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12 Nguyễn Thị Hằng Đại diện cử tri Thôn Liên Lạc, xã
Vũ Lăng 0977125054
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́12

Thôn: Liên Sơn
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ
quan công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Đặng Văn Hảo Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0909096398

II THƯ KÝ

1 Dương Công Báu Giáo viên Trường Tiểu học 1
Vũ Lăng 0389321011

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Vười Giáo viên Trường Tiểu học 1
Vũ Lăng 0968460859

2 Hoàng Thị Thảo Công chức Trung tâm Phục vụ
HCC xa ̃Vũ Lăng 0355590829

3 Nguyễn Văn Thắng Phó Trưởng thôn Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0965436098

4 Đặng Văn Đại Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0972201729

5 Hoàng Thị Điệu Y tế Thôn, bản Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0369521276

6 Nguyễn Văn Lục Người có uy tín Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0345518953

7 Đặng Văn Thiên Hội chữ thập đỏ Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0397220649

8 Đặng Thị Liên Chi hội Người cao
tuổi

Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0363173858

9 Mai Văn Linh Tổ phó Tổ an ninh Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0366179348

10 Nguyễn Văn Mẫn Đại diện cử tri Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0354266079

11 Nguyễn Văn Chiểu Đại diện cử tri Thôn Liên Sơn, xã
Vũ Lăng 0372271029
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́13

Thôn: Tràng Sơn
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Thập Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0982589172

II THƯ KÝ

1 Đỗ Quốc Tính Hiệu trưởng Trường THCS Vũ
Lăng 0978789736

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Hà Giáo viên Trường THCS Vũ
Lăng 0389776404

2 Nguyễn Thị Diễm Phó Trưởng Ban
CTMT

Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0359537205

3 Nguyễn Văn Siền Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0839491111

4 Nguyễn Thị Yến Thôn đội Trưởng Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0376042108

5 Nguyễn Văn Tuấn Chi hội Trưởng Hội
cựu chiến binh

Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0949217797

6 Nguyễn Tiến Thảo Phó Bí thư Chi đoàn Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0385534344

7 Nguyễn Văn Mạnh Người có uy tín Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0335206689

8 La Xuân Hùng Tổ phó Tổ an ninh Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0357427937

9 Dương Thị Tuyết Đại diện cử tri Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0398324058

10 Lường Văn Kế Đại diện cử tri Thôn Tràng Sơn, xã
Vũ Lăng 0973587305
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́14

Thôn: Làng Dọc
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lường Văn Vích Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0374673534

II THƯ KÝ

1 Dương Quốc Kỳ Phó hiệu Trưởng Trường THCS Vũ
Lăng 0915992082

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Doãn
Công Giáo viên Trường THCS Vũ

Lăng 0383236018

2 Nguyên Văn Tâm Phó trưởng Ban
CTMT

Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0372427491

3 Dương Công Tú Tổ phó Tổ an ninh Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0964488055

4 Dương Đặng Thị
Chanh Công chức UBMTTQVN xã

Vũ Lăng 0349971369

5 Hoàng Hải Quân Hợp đồng Phòng Kinh tế xã
Vũ Lăng 0377337886

6 Nguyễn Văn Tiếp Tổ viên Tổ an
ninh

Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0972569599

7 Hoàng Thị Điểm Chi hội trưởng
Chi hội PN

Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0839661656

8 Hoàng Trọng
Quân

Chi hội trưởng
Hội người cao tuổi

Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0388536396

9 Đặng Văn Thắng Đại diện cử tri Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0972611342

10 La Thị Nga Đại diện cử tri Thôn Làng Dọc,
xã Vũ Lăng 0372456051
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́15

Thôn: Bảo Thanh
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Quýnh Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0353102119

II THƯ KÝ

1 Bùi Gia Hưng Hiệu trưởng Trường Tiểu học 2
Vũ Lăng 0964069119

III CÁC ỦY VIÊN

1 Nguyễn Văn Vương Trưởng Ban công
tác mặt trận

Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0385412522

2 Nguyễn Viết Lãm Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0346316978

3 Nguyễn Văn Tề Thôn đội Trưởng Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0336613711

4 Dương Văn Đô Người có uy tín Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0376048330

5 Nguyễn Thị An Bí thư Chi đoàn Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0868082253

6 Nguyễn Thị Lụa Y tế thôn bản Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0389737582

7 Dương Văn Cận Tổ phó Tổ an ninh Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0352019383

8 Dương Văn Tuyệt Tổ viên Tổ an ninh Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0327665351

9 Nguyễn Văn
Thương

Chỉ hội Người cao
tuổi

Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng

10 Dương Thị Lành Đại diện cử tri Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0867537721

11 Nguyễn Văn Sướng Đại diện cử tri Thôn Bảo Thanh,
xã Vũ Lăng 0326938718
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́16

Thôn: Thanh Yên 1
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Nguyễn Văn Khiết Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0342668398

II THƯ KÝ

1 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non
Vũ Lăng 0348922588

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thu Hoài Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non
Vũ Lăng 0916610688

2 Nguyễn Văn Lại Trưởng Ban công
tác mặt trận

Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0327661345

3 Nguyễn Văn Thân Phó Trưởng thôn Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0973618564

4 Nguyễn Thị Vin Chi hội trưởng Hội
phụ nữ

Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0359740947

5 La Văn Máy Bí thư Chi đoàn Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0398677372

6 Nguyễn Văn Tại Tổ viên Tổ an ninh Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0376104322

7 Nguyễn Văn Đá Người có uy tín Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0378887484

8 Long Thị Thoan Y tế thôn bản Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng

9 Nguyễn Văn Trường Tổ phó Tổ an ninh Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0377253371

10 Dương Văn Vương Đại diện cử tri Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0383327404

11 Dương Ngọc Kiểm Đại diện cử tri Thôn Thanh Yên 1,
xã Vũ Lăng 0395131806
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́17

Thôn: Bản Luông
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Văn Thọ Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0393315134

II THƯ KÝ

1 Hoàng Doãn Toán Phó hiệu Trưởng Trường Tiểu học 2
Vũ Lăng 0926934998

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Thị Dung Công chức CVVPHĐND&UB
ND 0838667534

2 Dương Văn Chí Công chức Trung tâm Phục vụ
HCC xa ̃Vũ Lăng 0915994389

3 Dương Văn Diệp Phó trưởng Thôn
Thôn Bản Luông,

xã Vũ Lăng 0985420731

4 Dương Công Khải Thôn đội Trưởng Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 03855239659

5 Nguyễn Thị Dùng Chi hội  trưởng
Hội Phụ nữ

Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0385967013

6 Đặng Đức Minh Người có uy tín Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0369169380

7 Trệu Văn Hanh Tổ viên Tổ an ninh Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0368641345

8 Hoàng Tiến Liên Tổ Phó Tổ an ninh Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0394432388

9 Đặng Đăng Ngân Đại diện cử tri Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0357940515

10 Đặng Đăng Lưu Đại diện cử tri Thôn Bản Luông,
xã Vũ Lăng 0386486186
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VŨ LĂNG

DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG
NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́18

Thôn: Sông Hóa 1
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Vi Văn Mà Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0972490845

II THƯ KÝ

1 La Thị Huệ Hiệu trưởng Trường MN Vũ
Lăng 0857506874

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Thị Huyên Giáo viên Trường Tiểu học 2
Vũ Lăng 0856559569

2 Đinh Văn Bạn Trưởng Ban công tác
mặt trận

Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0971987781

3 Dương Công
Tượng Tổ trưởng Tổ an ninh Thôn Sông Hoá 1,

xã Vũ Lăng 0357562955

4 Vi Văn Bảo Chi hội phụ nữ Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0986603489

5 Dương Công Bảo Tổ phó Tổ an ninh Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0378982240

6 Dương Công Nuôi Chi hội Người cao
tuổi

Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0336992391

7 Dương Công Sự Phó Bí thư Chi đoàn Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0364085536

8 Đinh Văn Nhất Người có uy tín Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0332979998

9 Dương Thị Quê Y tế thôn bản Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0352099128

10 Dương Công Diệm Đại diện cử tri Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0376003970

11 Đinh Dương Thảo Đại diện cử tri Thôn Sông Hoá 1,
xã Vũ Lăng 0382765806
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ỦY BAN NHÂN DÂN
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Thôn: Sông Hóa 2
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày    /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Công
Khuyến

Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0376310279

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Ngoan Giáo viên Trường Tiểu học 2
Vũ Lăng 0976562524

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hà Thị Lan Anh Giáo viên Trường MN Vũ
Lăng 0976072306

2 Dương Công Soạn Phó trưởng thôn, Tổ
trưởng Tổ an ninh

Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0352050514

3 Nguyễn Văn Tịnh Thôn đội Trưởng Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0974765052

4 Đinh Văn Hè Tổ viên Tổ an ninh Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0363743217

5 Đinh Văn Ngũ Tổ phó Tổ an ninh Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0378795181

6 Đinh Thị Hợi Chi hội Trưởng Chi
hội Phụ nữ

Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0365176755

7 Đinh Văn Thỏa Chi hội Trưởng
Người cao tuổi

Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0347269564

8 Dương Công Tọa Người có uy tín Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0373269316

9 Đinh Văn Diện Y tế thôn bản Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0936689305

10 Đinh Thị Duyên Đại diện cử tri Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0352050119

11 Đinh Văn Rần Đại diện cử tri Thôn Sông Hoá 2,
xã Vũ Lăng 0396118097
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Thôn: Tân Kỳ
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Công Lập Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0846521686

II THƯ KÝ

1 Dương Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non
Chiêu Vũ 834801007

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Văn Mịch Trưởng Ban công
tác mặt trận thôn

Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0352094238

2 Hoàng Đình An Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0378566105

3 Dương Văn Anh Thôn đội Trưởng Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0837891389

4 Dương Thị Liền Chi hội trưởng Chi
hội Phụ nữ

Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0358076476

5 Dương Công Hoàn Người có uy tín Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0836397603

6 Vy Văn Đạt Chi hội phó Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0349895195

7 Dương Thị Thảo Chi hội Phó Chi hội
Phụ nữ

Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0354366357

8 Dương Thị Chõi Thanh tra Nhân dân Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0388435937

9 Dương Hữu Hậu Đại diện cử tri Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0397021697

10 Dương Công Phú Đại diện cử tri Thôn Tân Kỳ, xã
Vũ Lăng 0349180603
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NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI TỔ BẦU CỬ SÔ ́21

Thôn: Táp Già
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Công Trinh Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0977129092

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Hồng Phó hiệu Trưởng Trường Mầm non
Chiêu Vũ 915472720

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Hữu Cả Trưởng Ban công
tác mặt trận thôn

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0378498763

2 Dương Thị Mới Giáo viên Trường Mầm non
Chiêu Vũ 815336999

3 Dương Văn Bạch Phó Trưởng Ban
CTMT

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0348155345

4 Dương Công Lếch Phó Trưởng hôn Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0382725442

5 Dương Thị Thiện Chi hội Trưởng
hội PN

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0376104336

6 Dương Thị Đông Tổ phó Tổ an ninh Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0565332057

7 Dương Văn Thay Tổ viên Tổ an
ninh

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0833300898

8 Dương Hữu Sầm Thanh tra Nhân
dân

Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0816505899

9 Dương Hồng Tuệ Đại diện cử tri Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0336164486

10 Dương Hữu Thế Đại diện cử tri Thôn Táp Già, xã
Vũ Lăng 0348985127

11 Dương Văn Thành Phó chỉ huy
Trưởng

Ban chỉ huy Quân
sự xã 0812171555
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Thôn: Bình Thượng
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Văn Dư Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Bình
Thượng, xã Vũ

Lăng
0359527985

II THƯ KÝ

Đỗ Thị Tiên Hiệu trưởng
Trường

TH&THCS Chiêu
Vũ

0942063929

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Hữu Bàn Trưởng Ban công
tác mặt trận thôn

Thôn Bình
Thượng, xã Vũ

Lăng
0376719095

2 Dương Trọng Huy Trợ lý Ban chỉ huy Quân
sự xã 0339192204

3 Dương Văn Quý Phó Trưởng thôn
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0972077526

4 Dương Hữu Quỳnh Chi hội Trưởng
hội Nông dân

Thôn Bình
Thượng, xã Vũ

Lăng
0326828360

5 Dương Hữu Học Người có uy tín
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0392794479

6 Dương Thị Vĩ Chi hội Trưởng
hội  Phụ nữ

Thôn Bình
Thượng, xã Vũ

Lăng
0965039885

7 Dương Hữu Phách Tổ viên Tổ an ninh
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0978740945

8 Dương Hữu Điểm Tổ phó Tổ an ninh
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0834371889

9 Dương Hữu Hảo Đại diện cử tri
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0389611881
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10 Hoàng Thị Giang Đại diện cử tri
Thôn Bình

Thượng, xã Vũ
Lăng

0966211274
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Thôn: Bình Hạ
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Văn Kham Phó Trưởng thôn
Thôn Bình Hạ, xã

Vũ Lăng 0348215683

II THƯ KÝ

1 Dương Thế Nhuận Giáo viên Trường TH&THCS
Chiêu Vũ 0367292363

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Hữu Bão Công chức Phòng Kinh tế, xã
Vũ Lăng 0358525874

2 Dương Văn Hà Trợ lý Ban chỉ huy Quân
sự xã 0982232873

3 Dương Văn Hình Tổ trưởng Tổ an
ninh trật tự

Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0387014611

4 Dương Thị Thiếp Chi hội Trưởng  hội
Phụ nữ

Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0968672642

5 Dương Văn Trịnh Tổ viên Tổ an ninh Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0385604101

6 Dương Văn Hà Thanh tra Nhân dân Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0862984266

7 Dương Thị Kết Chi ủy viên Chi hội
Phụ nữ

Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0338420702

8 Hoàng Đình Vang Người uy tín Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0379233826

9 Dương Văn Kiên Chi hội Phó chi
HCCB

Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0385142823

10 Dương Văn Toàn Đại diện cử tri Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0962909161

11 Hoàng Đình Linh Đại diện cử tri Thôn Bình Hạ, xã
Vũ Lăng 0397649420
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Thôn: Dục Thúm
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan
công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Lệnh Văn Cường Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0375371627

II THƯ KÝ

1 Nông Thị Thương Giáo viên
Trường

TH&THCS Chiêu
Vũ

0836989890

III CÁC ỦY VIÊN

1 Hoàng Đình Duy Trưởng Ban công
tác mặt trận

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0375371627

2 Lệnh Văn Thịnh Phó Trưởng ban
Ban Kinh tế - Ngân
sách, HĐND xa ̃Vũ

Lăng
0947382187

3 Hoàng Thị Mới Chị hội Trưởng Chi
hội Phụ nữ

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0394736819

4 Dương Văn Quản Chi hội Trưởng Chi
hội ND

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0366406811

5 Lệnh Văn Tiệm Tổ trưởng Tổ an
ninh

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0367913306

6 Hoàng Đình Yên Tổ phó Tổ an ninh Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0399930473

7 Dương Công Thỏa Tổ viên Tổ an ninh Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0366364851

8 Hoàng Đình Hạnh Người có uy tín Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0366587421

9 Dương Thị Êm Chi hội phó Chi hội
Phụ nữ

Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0385881299

10 Dương Văn
Lượng Đại diện cử tri Thôn Dục Thúm,

xã Vũ Lăng 0393745118

11 Dương Văn Đồng Đại diện cử tri Thôn Dục Thúm,
xã Vũ Lăng 0366407954
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Thôn: Áng Nộc)
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày     /01/2026 của UBND xã Vũ Lăng)

TT Họ và tên Chức vụ, cơ
quan công tác Đơn vị/thôn Số điện thoại Ghi chú

I TỔ TRƯỞNG

1 Dương Tiến
Khang

Bi ́thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0824182497

II THƯ KÝ

1 Hoàng Thị Ngần Giáo viên
Trường

TH&THCS Chiêu
Vũ

0972924779

III CÁC ỦY VIÊN

1 Dương Văn XưởngỦy viên UBKT
đảng

UBKT đảng Đảng
ủy xa ̃Vũ Lăng 0762392901

2 Hoàng Thị Yến Giáo Viên Trường Mầm non
Chiêu Vũ 855897668

3 Dương Văn Hiệp Phó  Trưởng thôn Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0866842900

4 Đinh Văn Định Thôn đội Trưởng Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0394322382

5 Dương Tiến Sao Y tế thôn bản Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0354445354

6 Dương Văn Trang Tổ phó Tổ an
ninh

Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0362723413

7 Dương Thị Chúc Tổ viên Tổ an
ninh

Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0343768960

8 Dương Thị Thùy Chi ủy viên Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0916966881

9 Dương Thị Bé Đại diện cử tri Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0398159658

10 Dương Văn Thấy Đại diện cử tri Thôn Áng Nộc, xã
Vũ Lăng 0945894330
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